
1
0173206415 Phạm Gia An Nam Kinh 31/10/2019 Phạm Văn Thuận Nguyễn Thị Lành

2 3479284322 Nguyễn Minh An Nữ Kinh 20/04/2019 Nguyễn Hữu Thuần Lê Quỳnh Anh

3 0180652162 Bùi Tuệ Anh Nữ Kinh 03/08/2019 Bùi Thành Trung Nguyễn Mai Linh

4 0156048098 Vũ Minh Châu Nữ Kinh 07/03/2019 Vũ Đức Bình Khổng Phương Thanh

5 0185212619 Nguyễn Thanh Dương Nữ Kinh 07/01/2019 Nguyễn Ngọc Khánh Nguyễn Diệu Linh

6 0180779462 Nguyễn Việt Hà Nam Kinh 11/09/2019 Nguyễn Tuấn Tú Nguyễn Thị Lan Anh

7 0173373752 Hoàng Minh Khang Nam Kinh 16/08/2019 Hoàng Minh Quân Trần Thu Hương

8 0180703234 Nguyễn Trần Bảo Khang Nam Kinh 25/11/2019 Nguyễn Quốc Bảo Trần Phương Anh

9 0104914670 Phạm Phú Minh Khang Nam Kinh 06/08/2019 Phạm Phú Sơn Trương Khánh Ly

10 0168897136 Nguyễn Mạnh Khôi Nam Kinh 26/08/2019 Nguyễn Mạnh Hiếu Phùng Phương Linh

11 0179280027 Nguyễn Minh Khôi Nam Kinh 24/09/2019 Nguyễn Quốc Thịnh Trần Thu Phương

12 0179283455 Vũ Minh Khôi Nam Kinh 23/12/2019 Vũ Văn Lĩnh Trần Thị Huế

13 0173869662 Trần Minh Khuê Nữ Kinh 01/11/2019 Trần Trường Minh Đặng Vân Anh

14 0179285471 Bùi Thị Xuân Khương Nữ Kinh 03/05/2019 Bùi Xuân Dũng Phạm Thị Thanh

15 0187238420 Quách Đan Lê Nữ Kinh 04/12/2019 Quách Hoài Nam Nguyễn Thu Trang

16 0160171854 Dương Gia Linh Nữ Kinh 18/07/2019 Dương Việt Tùng Nguyễn Thu Phương

17 0183844729 Nguyễn Trọng Luân Nam Kinh 31/03/2019 Nguyễn Xuân Phong Nguyễn Bích Thu

18 0160797829 Trịnh Hoàng Minh Nam Kinh 13/11/2019 Trịnh Hoàng Hà Lê Thị Duyên

19 0173112532 Trần Bá Nguyên Nam Kinh 17/08/2019 Trần Ngọc Dũng Nguyễn Thị Mai Hương

20 0174035755 Nguyễn An Nhiên Nữ Kinh 28/05/2019 Nguyễn Văn Việt Lê Thị Hoa Mai

21 2668525356 Nguyễn Nam Phúc Nam Kinh 09/05/2019 Nguyễn Văn Tùng Nguyễn Thị Hằng

22 0183447626 Lương Hà Phương Nữ Kinh 25/11/2019 Lương Nhật Quang Nguyễn Mai Hoa

23 0179285126 Nguyễn Linh Phương Nữ Kinh 24/12/2019 Nguyễn Việt Dũng Nguyễn Thanh Thúy

24 0176983603 Lê Vũ Diệu Thảo Nữ Kinh 21/02/2019 Lê Tiến Quyết Vũ Thị Quyên

25 0173834880 Đỗ Minh Thư Nữ Kinh 26/06/2019 Đỗ Minh Tiến Nguyễn Thị Lan Phương

26 0178478657 Mai Uyên Thư Nữ Kinh 09/12/2019 Mai Văn Lực Phan Thị Thanh Dung

27 0165193266 Nguyễn Ngọc Cẩm Tú Nữ Kinh 12/11/2019 Nguyễn Ngọc Hiền Nguyễn Thanh Hương

28 0173878569 Nguyễn Minh Tuấn Nam Kinh 27/08/2019 Nguyễn Ngọc Tuân Nguyễn Thị Hồng Minh

29 3067871838 Phạm Quang Vinh Nam Kinh 30/04/2019 Phạm Thanh Tuấn Nguyễn Thị Hằng

30 0174654814 Vũ Quang Vinh Nam Kinh 03/10/2019 Vũ Quang Quân Phạm Thanh Ngân

31
0160114244 Nguyễn Lê Uy Vũ Nam Kinh 26/09/2019 Nguyễn Thái Sơn Lê Thị Hồng Vân
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